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1. Thông tin tổng quát
	- Tên học phần: XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ

	- Tên tiếng Anh: Urban Sociology

	- Mã học phần: KR075

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:

Cơ bản                               (         Cơ sở ngành               
 (
Chuyên ngành                    (       Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp          (

	- Số tín chỉ: 02 (2:0)

	+ Số tiết lý thuyết/số buổi:  30 tiết/9 buổi

	+ Số tiết thực hành/số buổi: 

	- Học phần tiên quyết: 

	- Học phần học trước: Các môn đại cương và cơ sở ngành


2. Mô tả học phần

- Xã hội học đô thị là học phần thuộc chương trình đào tạo Chuyên ngành Quy hoạch Vùng và đô thị và Ngành Quản lý đô thị. 
- Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những lý thuyết; kiến thức, những khía cạnh xã hội trong quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị.

- Rèn luyện người học kỹ năng phân tích, giải thích các hiện tượng ở đô thị dưới quan điểm xã hội học.  
3. Nguồn học liệu 

Tài liệu bắt buộc:

[1] Nguyễn Quang Giải 2015, Đề cương bài giảng Xã hội học đô thị. 

[2] Trịnh Duy Luân 2009, Giáo trình Xã hội học đô thị, NXB.ĐHQG, Hà Nội.

[3] Trịnh Duy Luân (chủ biên)1996, Tìm hiểu môn Xã hội học đô thị, NXB.KHXH, Hà Nội

[4] Đỗ Hậu (chủ biên) năm?, Xã hội học đô thị, NXB. Xây dựng, Hà Nội.

[5] Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn 1994, Xã hội học trong Quy hoạch xây dựng và Quản lý đô thị, NXB. Xây dựng, Hà Nội.

[6] Harry Gold 1982, The Sociology of Urban life, Prentice Hall.
Tài liệu không bắt buộc:

[7] ĐH Kiến trúc Hà Nội 2000, Xã hội học đô thị và Xã hội học sinh thái, Hà Nội.

[8] William G. Flanagan 1923, Urban Sociology – Images and Structure, Allyn and Bacon.

[9] Võ Kim Cương 2013, Chính sách đô thị: Tầm nhìn bao quát và hệ thống của nhà quản lý đô thị. NXB. Xây dựng. Hà Nội.

[10] Nguyễn Đăng Sơn, Phương pháp tiếp cận mới về quy hoạch và quản lý đô thị, NXB.Xây dựng, Hà Nội.

[11] William S.W.Lim 2007 (dịch Lê Phục Quốc, Trần Khang) Quy hoạch đô thị theo đạo lý Châu Á, NXB. Xây dựng, Hà Nội.

[12] Lê Thanh Sang 2008, Đô thị hóa và cấu trúc đô thị Việt Nam trước và sau đổi mới (1979-1988 và 1989-1999), NXB.KHXH, Hà Nội.

[13] Trương Quang Thao, (2003), Đô thị học – Những khái niệm mở đầu, NXB.Xây dựng, Hà Nội

Tài nguyên khác:

[14] Website Hiệp hội Đô thị Việt Nam, www.

HYPERLINK "http://www.hiephoidothi.vn/" \t "_parent"hiephoidothi.vn
[15] Website Tạp chí Quy hoạch đô thị, www.ashui.com
[16] Website Tổng cục Thống kê,  www.gso.gov.vn
[17]Website UNDP, www.undp.org/
[18]Website Viện Xã hội học, www.ios.vass.gov.vn
4. Chuẩn đầu ra học phần

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra của CTĐT theo mức độ sau:

N : Không đóng góp/không liên quan

S : Có đóng góp/liên quan nhưng không nhiều
H : Đóng góp nhiều/liên quan nhiều
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp

	KR075

	XHH
	ELO1
	ELO2
	ELO3
	ELO4
	ELO5
	ELO6
	ELO7
	ELO8
	ELO9
	ELO10
	ELO11

	
	
	S
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	S
	S
	N
	N

	
	
	ELO12
	ELO13
	ELO14
	ELO15

	
	
	N
	S
	S
	S


	Chuẩn đầu ra học phần
	CĐR của CTĐT

(ELOx) 

	Kiến thức
	LO1
	Hiểu và nắm bắt những lý thuyết về đô thị và phát triển đô thị
	ELO1

	
	LO2
	- Nắm bắt được những kiến thức, khía cạnh cơ bản nghiên cứu của xã hội học đô thị
- Nắm bắt được những kiến thức, khía cạnh cơ bản trong quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị.
	ELO5

	Kỹ năng
	LO3
	- Có kỹ năng mềm (thuyết trình, làm việc nhóm…)

- Có kỹ năng tư duy và quản lý (phân tích, tổng hợp, phản biện, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm…)
	ELO6

	
	LO4
	Có kỹ năng nghề nghiệp (có khả năng tư vấn, tham mưu trong quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị)
	ELO8

	Thái độ
	LO5
	- Học tập chủ động

- Yêu quý môn học

- Hiểu được tầm quan trọng của xã hội học đô thị đối với quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị
	ELO13
ELO14

ELO15



5. Chỉ báo thực hiện chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra

LOx
	Chỉ báo thực hiện
	Mô tả chỉ báo thực hiện

	LO1
	LO1.1
	Thuyết giảng; Thảo luận nhóm

	LO2
	LO2.1 
	Thảo luận nhóm về cơ bản trong quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị.

	
	LO2.2 
	Thảo luận nhóm về một chủ đề cơ bản trong quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị.

	LO3
	LO3.1 
	Thuyết trình về một chủ đề nghiên cứu cụ thể của xã hội học đô thị 

	
	LO3.2 
	Thuyết trình về một chủ đề cơ bản trong quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị

	LO4
	LO4
	Thuyết trình và tham tham mưu về một vấn đề cụ thể  trong quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị

	LO5
	LO5.1
	Làm việc nhóm tích cực về một cơ bản trong quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị.

	
	LO5.2
	Làm việc nhóm tích cực về yêu quý môn học thông qua một vấn đề cụ thể trong quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị.

	
	LO5.3
	Làm việc nhóm tích cực, hiểu được tầm quan trọng môn học thông qua một vấn đề cụ thể trong quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị.


6. Đánh giá học phần
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chỉ báo thực hiện
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	

	Kiểm tra giữa kỳ
	Chương 1 - 5
	Buổi thứ 4
	Bài luận
	50%

	Bài tập nhóm
	Thuyết trình về một chủ đề nghiên cứu cụ thể của xã hội học đô thị
	Buổi 5
	Thuyết trình
	

	Thuyết trình nhóm
	Thuyết trình về một chủ đề cơ bản trong quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị
	Buổi 6
	Bài luận
	

	Kiểm tra cuối kỳ
	

	Kiểm tra kết thúc học phần
	Tiểu luận (chọn một đề tài thuộc nội dung môn học) 
	Kết thúc môn
	Tiểu luận (cá nhân)
	50%


7. Nội dung chi tiết học phần 
	Buổi
	Nội dung
	Chỉ báo thực hiện
	Tài liệu tham khảo

	1
	CHƯƠNG 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ

1.1. Xã hội học đô thị trong xã hội hiện đại

1.2. Sự phát triển của xã hội học đô thị qua các thời kỳ

1.2.1. Nửa đầu thế kỷ 20 – “kỷ nguyên vàng” của xã hội học đô thị
1.2.2. Nửa sau thế kỷ 20 – sự bế tắc về lý thuyết và các hướng phát triển mới
1.3. Đô thị và các yếu tố cấu thành đô thị

1.3.1. Các định nghĩa về đô thị

1.3.2. Hai nhóm yếu tố cấu thành đô thị

1.3.3. Vị trí và vai trò của đô thị trong lịch sử
	Ở lớp:

Giảng viên:

- Giới thiệu chương trình, tài liệu.

- Triển khai kế hoạch.

- Diễn giảng

- Giao nhiệm vụ
Sinh viên:

- Nghe giảng

- Suy nghĩ, trả lời các câu hỏi của GV

- Làm bài tập
	[1]

[2]

[3]
[4]


	2
	CHƯƠNG 2: CÁCH TIẾP CẬN VÀ CÁC TRƯỜNG PHÁI CHÍNH TRONG XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ

2.1. Đô thị qua lăng kính xã hội học

2.1.1. Đô thị như là một tổ chức xã hội
2.1.2. Đô thị như là một tệ nạn

2.1.3. Đô thị như một lối sống

2.1.4. Đời sống đô thị cần được nghiên cứu bằng các phương pháp khoa học

2.2. Các chủ đề và các trường phái trong xã hội học đô thị

2.2.1. Sinh thái học nhân văn (Sinh thái học đô thị)

2.2.2. Trường phái Chicago

2.2.3. Hiện tượng cư trú tách biệt trong không gian đô thị

2.2.4. Trào lưu nghiên cứu hành động

2.2.5. Quyền lực, chính sách và sự thông qua quyết định quản lý ở đô thị

2.2.5.1. Xã hội học đô thị với chính sách đô thị

2.2.5.2. Một vài nhân tố chủ yếu của xã hội học đô thị

2.2.5.3. Những vấn đề cấp bách ở đô thị 

2.3. Một số đặc điểm trong nghiên cứu xã hội học đô thị

2.3.1. Nghiên cứu định tính

2.3.2. Nghiên cứu định lượng
	Ở lớp:

Giảng viên:

- Triển khai kế hoạch.

- Diễn giảng, nêu vấn đề.

- Định hướng bài tập

Sinh viên:

- Nghe giảng

- Suy nghĩ, trả lời các câu hỏi và vấn đề do GV đặt ra

- Làm bài tập cá nhân theo định hướng của GV.

Ở nhà
- Làm bài tập về nhà theo yêu cầu của GV

- Đọc trước tài liệu cho buổi kế tiếp.

	[1]

[2]

[3]
[4]


	3-4
	CHƯƠNG 3: CƠ CẤU XÃ HỘI VÀ LỐI SỐNG CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐÔ THỊ
3.1. Cộng đồng dân cư đô thị

3.1.1. Khái niệm “cộng đồng”

3.1.2. Hình thức và quy mô của cộng đồng

3.1.3. Cộng đồng nông thôn và cộng đồng đô thị

3.1.4. Việc sử dụng khái niệm cộng đồng ở Việt Nam gần đây

3.2. Cơ cấu của cộng đồng đô thị Việt Nam

3.2.1. Cơ cấu nhân khẩu (dân số) – xã hội

3.2.2. Cơ cấu xã hội nghề nghiệp

3.2.3. Cơ cấu quản lý hành chính, quyền lực

3.2.4. Tổ chức xã hội và các đoàn thể xã hội, các hội, nhóm tự nguyện

3.2.5. Cơ cấu mức sống (sự phân tầng xã hội)

3.2.6. Cơ cấu văn hóa – lối sống

3.2.7. Cơ cấu quần cư (sự chiếm lĩnh không gian, đất đai)

3.3. Lối sống đô thị, các chuẩn mực và mô hình ứng xử của cư dân đô thị

3.3.1 .Khái niệm (lối sống đô thị)

3.3.2. Một số đặc trưng của lối sống đô thị trong các xã hội đang phát triển 

3.3.3. Lối sống đô thị Việt Nam

3.3.4. Lối sống của gia đình đô thị Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi 
	Ở lớp: 

Giảng viên:

- Triển khai kế hoạch.

- Diễn giảng, nêu vấn đề.

- Giao nhiệm vụ

- Định hướng bài tập 

Sinh viên:

- Nghe giảng

- Suy nghĩ, trả lời các câu hỏi và vấn đề do GV đặt ra

- Làm bài tập cá nhân theo định hướng của GV.

- Thực hành, làm việc nhóm với một đề tài, chủ đề cụ thể.
Ở nhà:

- Làm bài tập về nhà theo yêu cầu của GV

- Đọc trước tài liệu cho buổi kế tiếp.

	[1]

[2]

[3]
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	CHƯƠNG 4: XÃ HỘI HỌC TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

4.1. Quy hoạch đô thị từ góc độ xã hội học
4.2. Mục tiêu và phương pháp 

4.3. Xã hội học phụ vụ đồ án chung của quy hoạch đô thị 

4.3.1. Điều tra xã hội học là một phương tiện và là bộ phận không thể thiếu được trong điều tra khảo sát hiện trạng KT-XH đô thị 

4.3.2. Nội dung điều tra 

4.4. Xã hội học phục vụ đồ án quy hoạch chi tiết và quản lý các khu ở trong đô thị 

4.4.1.  Qũy nhà ở và đất ở

4.4.2.  Cơ cấu, chất lượng và tiện nghi nhà ở

4.4.3.  Cơ cấu dân cư khu ở

4.4.4.  Sở hữu nhà ở và công trìn
4.4.5. Sản xuất và dịch vụ trong khu ở

4.4.6. Đánh giá của người dân về chất lượng nhà ở và môi trường ở

4.4.7. Đánh giá của người dân về chất lượng xây dựng và kiến trúc

4.4.8. Hoạt động giao tiếp của dân cư

4.4.9. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao

4.4.10.  Nhu cầu và nguyện vọng của người dân về nhà ở, nơi ở, mô hình khu ở

4.4.11.  Nguyện vọng của người dân về công trình dịch vụ công cộng 

4.4.12.  Khả năng hợp tác của người dân

4.5. Xã hội học phục vụ quy hoạch xây dựng và quản lý các trung tâm dịch vụ công cộng đô thị 

4.6. Xã hội học phục vụ công tác quản lý đô thị 

4.7.  Các yếu tố xã hội học trong thiết kế nhà ở đô thị

- Quy mô hộ gia đình

- Các chỉ báo nhân khẩu xã hội của gia đình 

- Chu trình sống của gia đình

- Địa vị xã hội của gia đình 

- Điều kiện kinh tế của gia đình

- Hoạt động trong gia đình 

    4.8. Những vấn đề xã hội học của sự phát triển nhà ở đô thị trong cơ chế thị trường 

- Chuyển đổi cơ chế tập trung sang cơ chế thị trường, sự xuất thị trường nhà đất và bất động sản 

- Những biến đổi trong cơ cấu xã hội, mức sống và lối sống của cộng đồng dân cư đô thị hiện nay

- Các yếu tố tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng, sở thích của người dân về nhà ở 
	Ở lớp:

Giảng viên:

- Triển khai kế hoạch.

- Diễn giảng, nêu vấn đề.

- Giao nhiệm vụ

- Định hướng bài tập

Sinh viên:

- Nghe giảng

- Suy nghĩ, trả lời các câu hỏi và vấn đề do GV đặt ra

- Thực hành, làm việc nhóm với một đề tài, chủ đề cụ thể.
- Làm bài tập cá nhân theo định hướng của GV.

Ở nhà:

- Làm bài tập về nhà theo yêu cầu của GV

- Đọc trước tài liệu cho buổi kế tiếp.

	[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]



	6
	CHƯƠNG 5: PHÂN TẦNG XÃ HỘI 

5.1.  Khái niệm phân tầng xã hội 

5.2.  Phân biệt khái niệm phân tầng xã hội với một số khái niệm khác

5.3.  Các hệ thống phân tầng xã hội trong lịch sử

5.4.  Các tháp phân tầng

5.5.  Phương pháp nhận diện và phân tích hệ thống phân tầng xã hội 

5.6.  Một số cách kiến giải về phân tầng xã hội

5.7.  Bản chất của sự phân tầng xã hội

5.8.  Phân tầng xã hôi ở Viêt Nam

5.8.1. Phân tầng ở đô thị

5.8.2. Phân tầng ở đô thị so với nông thôn

5.8.3. Phân tầng xã hội ở đô thị Việt Nam trong thời kỳ mới 

5.8.4. Các chỉ báo về phân tầng ở Việt Nam
5.8.5. Phân tầng xã hội theo thu nhập và mức sống.
	Ở lớp:

Giảng viên:

- Triển khai kế hoạch.

- Diễn giảng, nêu vấn đề.

- Giao nhiệm vụ

- Định hướng bài tập

Sinh viên:

- Nghe giảng

- Suy nghĩ, trả lời các câu hỏi và vấn đề do GV đặt ra

- Làm bài tập cá nhân theo định hướng của GV.

- Thực hành, làm việc nhóm với một đề tài, chủ đề cụ thể.
Ở nhà:

- Ôn tập và hệ thống hóa kiến thức đã học
- Hình thành đề tài cho bài Tiểu luận cuối kỳ

	[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]




8. Kế hoạch thực hành
	Buổi
	Nội dung 
	Chỉ báo thực hiện
	Tài liệu tham khảo

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5 - 6
	
	
	


9. Quy định của học phần 

9.1. Đối với giảng viên
- Tuân thủ đầy đủ các quy định, quy chế của nhà nước, ngành và của  trường.

- Giảng dạy đúng nội dung, chương trình, thời khóa biểu

- Giới thiệu sinh viên về chương trình, giáo trình, cách đánh giá thực hành/thảo luận, giao bài tập, câu hỏi cho sinh viên, kiểm tra, hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu và tiếp cận kiến thức đã học.

- Phương pháp giảng dạy học: Thuyết trình, giảng dạy theo vấn đề, phát huy tính tích cực của người học, người học chủ động tìm hiểu kiến thức giải quyết vấn đề đặt ra theo hướng dẫn, GVGD kết luận.

9.2. Đối với sinh viên

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà trường (đeo thẻ, trang phục, giờ giấc…)

- Trước khi đến lớp sinh viên cần đọc trước tài liệu quy định trong đề cương.

- Sinh viên phải hoàn thành các bài tập đúng theo thời hạn quy định của GV. 
- Sinh viên khi nhận được điểm kiểm tra, mọi thắc mắc về điểm số phải được gửi đến Khoa Kiến trúc trong vòng 7 ngày, kể từ ngày có điểm. Sau 7 ngày, mọi thắc mắc, khiếu nại về kết quả kiểm tra không có giá trị.

- Sinh viên theo dõi lịch kiểm tra và tham gia kiểm tra kết thúc học phần theo quy định.

- Sinh viên đi học đầy đủ và tham gia tích cực các hoạt động học tập trên lớp.
- Làm bài tập cá nhân.
- Tiểu luận cuối kỳ: Viết tiểu luận về một đề tài có liên quan đến nội dung môn học. Tiểu luận cá nhân.
10. Phiên bản chỉnh sửa: 0.2
11. Phụ trách học phần

- Khoa/Bộ môn: Kiến trúc
- Địa chỉ và email liên hệ: 

- Điện thoại:  
Bình Dương, ngày    tháng    năm 20….

         TRƯỞNG KHOA                                            CHƯƠNG TRÌNH    
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